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Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1: Mạch điện điều khiển xả băng  hệ thống lạnh bằng nước. Khi đến thời điểm tác động, mạch  hoạt động theo trình tự:
A. Rút dịch ra khỏi dàn lạnh, làm khô dàn lạnh, xả băng
B. Xả băng, làm khô dàn lạnh, rút dịch ra khỏi dàn lạnh;
C. Làm khô dàn lạnh, xả băng , rút dịch ra khỏi dàn lạnh .
D. Rút dịch ra khỏi dàn lạnh, xả băng, làm khô dàn lạnh.
Câu 2: Câu : OP còn gọi là rơ le hiệu áp suất dầu. Vì khi làm việc rơ le sẽ lấy 2 tín hiệu :

A. áp suất bay hơi  và áp suất dầu trong bình chứa .
B. áp suất dầu và áp suất đẩy máy nén .
C. áp suất dầu và áp suất trong cacte máy nén.
D. áp suất khi ngừng máy và áp suất ngưng tụ máy nén .
Câu 3: Công tắc tơ là khí cụ điện dùng để:
A. bảo vệ động cơ không bị quá tải .

B. Bảo vệ động cơ không bị quá điện áp  .
C. Điều khiển cho động cơ tránh các hư hỏng .
D. điều khiển cho động cơ điện hoạt động.
Câu 4: Mạch điện điều khiển xả băng  hệ thống lạnh bằng nước. Trong lúc xả băng, mạch điều khiển sẽ dừng hoạt động các quạt dàn lạnh để :
A. nước không bắn tung toé trong buồng lạnh.
B. môi chất không bắn tung toé trong buồng lạnh .
C. nước và môi chất không bay hơi
D. giảm tải cho máy nén  .
Câu 5: Để xác định mức độ bám băng trên dàn lạnh, người vận hành có thể xác định gián tiếp thông qua

A. dòng điện mô tơ quạt dàn ngưng .
B. dòng điện mô tơ bơm nước dàn lạnh
C. dòng điện mô tơ quạt dàn lạnh.
D. dòng điện máy nén .
Câu 6: Đây là kí hiệu của rơ le
A. HP
B. LP
C. OP
D. WP
Câu 7: Một hệ thống lạnh có áp suất làm việc bình thường là 15 kg/cm2 và 3 kg/cm2. Sử dụng ga R22, van an toàn cài đặt 19 kg/cm2 giá trị cài đặt của HP là:

A.       15 kg/cm2
B.       17 kg/cm2
C.       19 kg/cm2
D.       4 kg/cm2
Câu 8: Câu :  Rơ le HP có nhiệm vụ:

A. bảo vệ hệ thống lạnh quá nhiệt độ cho phép .

B. bảo vệ hệ thống lạnh khi áp suất cao vượt mức cho phép.

C. giảm tải cho động cơ điện .

D. tăng cường khả năng khởi động của máy nén .

Câu 9:  Rơ le WP có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống lạnh:

A. khi áp suất nước không đạt giá trị cho phép.
B. khi quá nhiệt độ cho phép .

C. khi nhiệt độ dầu vượt mức cho phép .

D. khi áp suất nước cao quá mức cho phép

Câu 10: Khi áp suất tăng cao quá mức. Rơ le cao áp sẽ tác động bảo vệ hệ thống lạnh :
A. Đồng thời cùng với rơ le bảo vệ (thermic) .
B. Sau  khi van an toàn tác động

C. Trước khi van an toàn tác động.
D. Đồng thời cùng với van điện từ;

Câu 11: người ta sử dụng mạch pump down:

A. để hút kiệt môi chất ra khỏi bình chứa cao áp
B. Để hút kiệt dầu ra khỏi dàn lạnh .
C. để đảm bảo an toàn khi dừng máy.
D. để đảm bảo áp suất ngưng tụ không quá cao khi dừng máy;
Câu 12:  Rơ le LP có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống lạnh:

A. khi áp suất đầu hút giảm quá mức cho phép.
B. khi quá nhiệt độ cho phép .

C. giảm tải cho động cơ điện .

D. khi nhiệt độ dầu vượt mức cho phép .

Câu 13:  Rơ le OP có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống lạnh:

A. khi nhiệt độ dầu vượt mức cho phép .
B. khi áp suất dầu không đạt giá trị cho phép.

C. khi quá nhiệt độ cho phép .
D. khi áp suất nén giảm quá mức cho phép .

Câu 14:   Giá trị cài đặt của Rơ le LP

A. P cut    =  P cut in   - P cut out.
B. P cut in    =  P cut out  - P cut .
C. P cut    =  P cut in   =  P cut out .
D. P cut out  =  P cut  -   P cut in .
Câu 15:   Giá trị cài đặt của Rơ le HP

A. P vat  < P cđ  <  P làm việc
B. P làm việc  < P cđ  <  P vat
C. P cđ   < P làm việc  <  P vat
D. P làm việc  < P vat <  P cđ
Câu 16: Máy nén là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống lạnh, vì vậy nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi các điều kiện làm việc không đạt yêu cầu, hệ thống bảo vệ tự động ngắt điện để dừng máy. Cụ thể,máy nén được bảo vệ áp suất bởi các thiết bị sau:

A. OL, LP, OP
B. HP,WP, OP
C. HP, LP, OP
D. OL, TH, OP
Câu 17: Một hệ thống lạnh có áp suất làm việc bình thường là 15 kg/cm2 và 3 kg/cm2. Sử dụng ga R22, van an toàn cài đặt 19 kg/cm2 giá trị cài đặt của LP là:

A.        Pcut in = 5 kg/cm2; Pcut out = 2 kg/cm2 .
B.       Pcut in = 5 kg/cm2; Pcut out = 4 kg/cm2.
C.        Pcut in = 13 kg/cm2; Pcut out = 15 kg/cm2.
D.       Pcut in = 15 kg/cm2; Pcut out = 13 kg/cm2;

Câu 18:  Giá trị cài đặt của Rơ le OP

A. 
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Câu 19: Khi sử dụng phương pháp khởi động sao – tam giác:

A. dòng điện khởi động khi nối sao nhỏ hơn khi nối tam giác 3 lần.
B. dòng điện khởi động khi nối sao lớn hơn khi nối tam giác 3 lần .
C. dòng điện khởi động khi nối tam giác luôn luôn bằng với điện áp đặt vào động cơ .
D. dòng điện khởi động khi nối sao luôn luôn bằng với điện áp đặt vào động cơ .
Câu 20:  rơ le OP sẽ không bị tác động khi:
A. Thiếu dầu .
B. Phin lọc dầu bị bẫn, tắc ống dẫn dầu;
C. Bơm dầu bị hỏng
D. Nạp dư ga.
-
-Hình vẽ sử dụng chung cho các câu từ 21-25: 
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	Đây là mạch điều khiển xả băng hệ thống lạnh bằng nước.

TD: rơ le Thời gian.

XD: rơ le Trung gian. 

MCP3: ctt điều khiển bơm xả băng.


------------------------------------------

--Câu 21: Trong mạch điều khiển xả băng hệ thống lạnh bằng nước. Trong quá trình vận hành xả băng, nếu phát hiện sau một thời gian ngắn hơn qui định băng ở dàn lạnh đã được xả tan hết, lúc đó có thể

A. nhờ nút STOP2 có thể chuyển ngay sang giai đoạn 3.
B. nhờ nút STOP1 có thể chuyển ngay sang giai đoạn 3 .
C. nhờ nút START có thể chuyển ngay sang giai đoạn 3 .
D. chỉ cần tắt nguồn điện cung cấp cho mạch điều khiển .
Câu 22: Có thể ngừng hoàn toàn quá trình xả băng bất cứ lúc nào thông qua

A. nút nhấn STOP1.
B. nút nhấn STOP2 .
C. nút nhấn START .
D. chỉ cần tắt nguồn điện cung cấp cho  rơ le MCP3 .
Câu 23: Nếu áp lực nước không thấp hơn giá trị cài đặt, Bơm xả băng chỉ hoạt động khi :

A. Cuộn dây rơ le XD3 có điện .
B. Cuộn dây rơ le XD1 có điện .

C. Cuộn dây rơ le TD1 không có điện .
D. Cuộn dây rơ le XD2 có điện.

Câu 24: Khi nhấn nút Start, XD1 có điện, tiếp diểm thường đóng XD1 sẽ ngắt điện van điện từ cấp dịch. Khi đó :

A. Cuộn dây rơ le MCP3 có điện .
B. Cuộn dây rơ le XD3 có điện .

C. Cuộn dây rơ le Thởi gian TD1 có điện.
D. Cuộn dây rơ le XD2 có điện .

Câu 25: Trong mạch điều khiển xả băng hệ thống lạnh bằng nước.Thời gian của giai đoạn rút dịch là:

A. 5s
B. 5 phút
C. 15 phút
D. 25 phút

 Hình vẽ sử dụng chung cho các câu từ : 26-30
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	Đây là mạch bảo vệ áp suất dầu máy nén . 


Câu 26:  Trong mạch bảo vệ áp suất dầu, tiếp điểm thường hở của rơ le OPX có nhiệm vụ:

A. báo hiệu áp suất dầu nhỏ hơn định mức cho phép  .

B. báo hiệu rơ le OPX hư hỏng .

C. duy trì dòng điện qua rơ le OP .
D. duy trì dòng điện qua rơ le OPX.
Câu 27:  Trong mạch bảo vệ áp suất dầu, khi OP bị tác động, rơ le OPX chỉ có thể mất điện khi:
A. Nhấn nút Reset để tiếp điểm RES hở mạch.

B. Tiếp điểm AX đóng mạch .

C. Nhấn nút start để khởi động lại hệ thống .

D. Tiếp điểm MD đóng mạch .

Câu 28:  Trong mạch bảo vệ áp suất dầu, Tiếp điểm OP (2) sẽ bị tác động hở mạch khi:

A. Tiếp điểm OP (1) hở mạch .

B. Thanh lưỡng kim nhiệt (R) bị đốt nóng quá mức.

C. Thanh lưỡng kim nhiệt (R) có điện .

D. rơ le OP có điện .

Câu 29 :  Khi máy nén chạy bình thường ở chế độ tam giác ( tiếp điểm MD đóng lại). Nêu áp lực dầu chưa đủ :

A. Tiếp điểm OP (1) sẽ hở mạch làm rơ le OP mất điện .

B. Tiếp điểm OP (2) sẽ hở mạch làm rơ le OP mất điện .

C. Tiếp điểm OP (1) sẽ đóng mạch đốt nóng lưỡng kim nhiệt của OP.

D. Tiếp điểm OP (2) sẽ đóng mạch đốt nóng lưỡng kim nhiệt của OP .

Câu 30:  Trong mạch bảo vệ áp suất dầu, rơ le OPX có điện khi:

A. Tiếp điểm OP (2) đóng mạch .
B. Áp lực bơm dầu của máy nén đủ.

C. rơ le OP có điện .
D. rơ le OP không có điện.

Hình vẽ sử dụng chung cho các câu từ 31-35 
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	WPX, MCX, AUX: rơ le trung gian.

WP: rơ le áp lực nước. 

T2: rơ le thời gian.

MCP, MCCF: ctt điểu khiển.


Câu 31: Trong mạch điều khiển hoạt động và bảo vệ áp suất nước. Khi công tắc chuyển sang chế độ MAN:

A. Đèn L6 sẽ có điện khi áp lực nước thấp hơn giá trị cài đặt.
B. rơ le WP chỉ đóng tiếp điểm trong 10s .
C. Đèn L5 sẽ có điện báo hiệu chế độ tay .
D. rơ le WP  không còn nhiệm vụ bảo vệ áp lực nước .
Câu 32:Trong mạch điều khiển hoạt động và bảo vệ áp suất nước. Khi WP bị tác động, rơ le WPX chỉ có thể mất điện khi:
A. Tiếp điểm T2 hở mạch .
B. cuộn dây T2  mất điện .

C. Nhấn nút start để khởi động lại hệ thống .
D. Nhấn nút Reset để tiếp điểm RES hở mạch.

Câu 33: Nếu áp lực nước thấp hơn giá trị cài đặt, thì :

A. Cuộn dây rơ le MCX có điện .
B. Tiếp điểm hở WP1, WP2 sẽ đóng lại.

C. Cuộn dây rơ le AUX có điện .
D. Tiếp điểm hở WPX sẽ hở ra lại .

Câu 34: Khi nhấn nút Start, rơ le AX có điện, tiếp diểm thường hở AX sẽ đóng lại. Nếu công tắc ở chế độ AUT và áp lực nước dưới qui định thì sau 10s:

A. Bơm giải nhiệt máy nén hoạt động .
B. Quạt  giải nhiệt hoạt động .

C. Cuộn dây rơ le WPX có điện.
D. Bơm nước giải nhiệt hoạt động .

Câu 35: Trong mạch điều khiển hoạt động và bảo vệ áp suất nước.

A. Đèn L5 báo hiệu áp suất nước không đạt qui định .

B. Đèn L5 báo hiệu áp suất nước cao hơn qui định .

C. Đèn L6 báo hiệu áp suất nước không đạt qui định.

D. Đèn L6 báo hiệu áp suất nước cao hơn qui định .

Hình vẽ sử dụng chung cho các câu từ : 36-40
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	Đây là mạch điều khiển máy nén khởi động sao –tam giác. 


Câu 36:  Khi nhấn nút start, một trong các nguyên nhân làm rơ le trung gian AX không có điện là do:

A. áp suất ngưng tụ giảm quá mức cho phép .

B. khi nhiệt độ dầu vượt mức cho phép .

C. khi lưu lượng (áp suất) nước không đạt giá trị cho phép.

D. khi áp suất bay hơi cao quá mức cho phép .

Câu 37:  Công tắc tơ MS và MD không thể cùng có điện đồng thời vì:

A. cuộn dây timer (T) luôn có điện .

B. Công tắc tơ MS và MD có điện trở cuộn dây bằng nhau

C. Công tắc tơ MC đã có điện trước .

D. mạch đã cài 2 tiếp điểm thường đóng MS, MD khóa lẫn nhau.

Câu 38: Khi nhấn nút start, Công tắc tơ MC chỉ có điện khi các rơ le bảo vệ HP,LP,OP,WP không tác động và:

A. rơ le trung gian AX có điện đồng thời cuộn dây MS có điện.

B. rơ le trung gian AX có điện

C. rơ le trung gian AX có điện đồng thời cuộn dây MD có điện .

D. rơ le trung gian AX có điện đồng thời cuộn dây timer có điện .

Câu 39: Chức năng của mạch là :

A. bảo vệ hệ thống lạnh quá nhiệt độ cho phép .

B. giảm tải cho động cơ máy nén.

C. bảo vệ hệ thống lạnh khi áp suất cao vượt mức cho phép .

D. tăng cường khả năng khởi động của máy nén .

Câu 40: Khi đèn L1 bật sáng:

A. Công tắc tơ MC có điện

B. Công tắc tơ MC không có điện.

C. báo hiệu máy nén đã hoạt động .

D. báo hiệu thời gian chuyển từ sao sang tam giác đã hoàn tất .

----------- HẾT ----------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

     P. TRƯỞNG KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN

       GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

           Đinh Đồng Hiệp                                                                                     Đặng Thế Huân
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